	ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA
TRƯỜNG THCS TAM PHƯỚC
-------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------------------


             
MA TRẬN THỐNG NHẤT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2022 - 2023 MÔN: SINH HỌC 9 - DÀNH CHO HS HÒA NHẬP 
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Tên Chủ đề

	Nhận biết  

	
	TN 
	TL 

	1. Sinh vật và môi trường
(6 tiết)
	Biết được: 
- Khái niệm nhân tố sinh thái của môi trường.
- Khái niệm môi trường sống của sinh vật
- Ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên đời sống sinh vật
	 - Khái niệm môi trường sống của sinh vật

	2. Hệ sinh thái
(6 tiết)

	Biết được: 
- Chuỗi và lưới thức ăn.
- Mối quan hệ khác loài.

	 

	3. Con người, dân số và môi trường
(5 tiết)
	Biết được: 
- Tác động của con người tới môi trường
	- Khái niệm ô nhiễm môi trường.

	4. Bảo vệ môi trường
(5 tiết)
	Biết được: 
- Các dạng tài  nguyên thiên nhiên 
	

	100 % =10 điểm
Tổng số điểm
Tổng số câu
	60%=6đ 
6 
6 
	40%=4đ 
4 
1 


-HẾT-
	Tam Phước, ngày 28 tháng 02 năm 2023
BAN RA ĐỀ

Trần Thị Hiếu

Bùi Thanh Hà
	
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT




Phạm Thị Nam




	ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA
TRƯỜNG THCS TAM PHƯỚC
-------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------------------



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN: SINH HỌC 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Mã SH9HN-01)
DÀNH CHO HS HÒA NHẬP
	Tên Chủ đề

	Nhận biết  

	
	TN 
	TL 

	1. Sinh vật và môi trường
(6 tiết)
	Biết được: 
- Khái niệm môi trường sống của sinh vật
- Ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên đời sống sinh vật
	 

	2đ = 20% (2câu)
	2đ = 100% (2câu)
	

	2. Hệ sinh thái
(6 tiết)

	Biết được: 
- Sinh vật bắt đầu trong chuỗi thức ăn.
- Mối quan hệ khác loài (hội sinh).

	 

	2đ = 20% (2câu)
	2đ = 100% (2câu)
	

	3. Con người, dân số và môi trường
(5 tiết)
	Biết được: 
- Tác động của con người tới môi trường
	- Khái niệm ô nhiễm môi trường.

	5đ = 50% (2câu)
	1đ = 20% (1câu)
	4đ = 80% (1câu)

	4. Bảo vệ môi trường
(5 tiết)
	Biết được: 
- Các dạng tài  nguyên thiên nhiên 
	

	1đ = 10% (1câu)
	1đ = 100% (1câu)
	

	100 % =10 điểm
Tổng số điểm
Tổng số câu
	60%=6đ 
6 
6 
	40%=4đ 
4 
1 


-HẾT-        


	ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA
TRƯỜNG THCS TAM PHƯỚC
-------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------------------


ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN: SINH HỌC 9 (Mã SH9HN-01)
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
DÀNH CHO HS HÒA NHẬP
 ĐỀ CHÍNH THỨC: (Đề gồm có 01 trang gồm 7 câu)
I/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:  
Câu 1: Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái
A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật
B. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật
C. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật
D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật
Câu 2: Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?
A. Cây vẫn mọc thẳng.
B. Cây luôn quay về phía mặt trời.
C. Ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng.
D. Ngọn cây rũ xuống.
Câu 3: Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ? 
A. Ký sinh				B. Cạnh tranh
C. Cộng sinh				D. Hội sinh
Câu 4:  Các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái đều bắt đầu từ
A. sinh vật sản xuất.					B. sinh vật tiêu thụ.		
C. sinh vật phân giải.				D. con người.
Câu 5: Tác động xấu của con người đối với môi trường tự nhiên
A. Chặt phá rừng bừa bãi, khai thác tài nguyên thiên nhiên
B. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, săn bắt động vật hoang dã
C. Săn bắt động vật hoang dã, chặt phá rừng bừa bãi
D. Chặt phá rừng bừa bãi, săn bắt động vật hoang dã, khai thác tài nguyên thiên nhiên
Câu 6: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là
A. tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh.
B. tài nguyên tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.
C. tài nguyên không tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.
D. tài nguyên tái sinh; tài nguyên không tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

II/ Phần tự luận: (4 điểm) 
Câu 7: (4 điểm) Ô nhiễm môi trường là gì ?
- HẾT -
 
	Tam Phước, ngày 28 tháng 02 năm 2023
BAN RA ĐỀ

Trần Thị Hiếu

Bùi Thanh Hà
	
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT




Phạm Thị Nam




HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2022-2023
  MÔN: SINH HỌC 9 (Mã SH9HN-01)
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
DÀNH CHO HS HÒA NHẬP

	Câu 
	Đáp án 
	Điểm

	I. Trắc nghiệm
3đ
		1
	2
	3
	4
	5
	6

	C
	C
	D
	A
	D
	D



	6đ Mỗi câu đúng 1đ

	II.Tự luận
Câu 7: 4đ
	- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.
	4đ


 

-HẾT- 
	Tam Phước, ngày 28 tháng 02 năm 2023
BAN RA ĐỀ

Trần Thị Hiếu

Bùi Thanh Hà
	
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT




Phạm Thị Nam



